
 

 

DANH SÁCH                                                                                                                

CÁC TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ                         

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-VP ngày    /3/2026 của UBND xã) 

I. CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại 

 

01 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước số 1 tỉnh Đắk Lắk 

Số 82A đường Mai Hắc Đế, 

phường Buôn Ma Thuột 

 

0262.3857146 

 

02 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước số 2 tỉnh Đắk Lắk 

Số 10 đường Tố Hữu,  

phường Tuy Hòa 

0257.3811400  

0257.3841451 

II. CÁC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

STT Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại 

01 Trung tâm Tư vấn pháp 

luật, Hội Luật gia tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 82A đường Mai Hắc Đế,  

phường Buôn Ma Thuột 

0262.3853736 

02 Văn phòng Luật sư Hiền & 

Liên danh 

Số 65 đường Nay Der, 

phường Tân Lập 
0913.764765 

03 Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An 

Căn hộ A.DV01, tầng 01, Toà 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà 

ở xã hội, đường Tôn Đức Thắng,              

phường Tân An 

 

0917.818179 

04 Văn phòng luật sư La Minh Số 152 đường Lê Duẩn, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
0987.034789 

05 Văn phòng luật sư        

Nguyễn Mai Hiệp 

Tầng 2, số 11 đường Lê Đại 

Cang, phường Buôn Ma Thuột 
0903.521154 

06 Văn phòng Luật sư         

Bách Khoa 

Số 306 đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Tân Lập 
 0983.590345 

07 Văn phòng Luật sư        

Công Thắng 

Số 28 đường Nguyễn Chánh, 

phường Buôn Ma Thuột 
0985.945127 

08 Văn phòng Luật sư        

Buôn Ma Thuột 

Số 87/1 đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Tân Lập 
0989.636529 

09 Văn phòng Luật sư           

Tây Nguyên 

Tổ dân phố 11B, 

phường Tân Lập 
0988.792865 

https://www.google.com/search?q=trung+t%C3%A2m+tr%E1%BB%A3+gi%C3%BAp+ph%C3%A1p+l%C3%BD+s%E1%BB%91+1+t%E1%BB%89nh+%C4%91%E1%BA%AFk+l%E1%BA%AFk&oq=trung+t%C3%A2m+tr%E1%BB%A3+gi%C3%BAp+ph%C3%A1p+l%C3%BD+s%E1%BB%91+1+t%E1%BB%89nh+%C4%91%E1%BA%AFk+l%E1%BA%AFk&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCjE4MTE5ajBqMTWoAgiwAgHxBdbZpZvzilkn&sourceid=chrome&ie=UTF-8


1 

 

 

 

10 
Công ty Luật TNHH MTV 

Thành Công và cộng sự 

 

Số 97 đường Phạm Ngũ Lão, 

phường Buôn Ma Thuột 

 

 0978.000112 

III. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

STT Họ và tên Chức danh Số điện 

thoại 

01 Trần Trung Hiếu Trợ giúp viên pháp lý - 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

số 1 tỉnh Đắk Lắk 

0905.191237 

02 Nguyễn Hữu Huệ 0914.236677 

03 Phạm Công Minh 0905.441426 

04 Hoàng Thị Thủy 0839.024894 

05 Phùng Văn Hải 0919.413479 

06 Hoàng Văn Cầu 0977.316439 

07 Ngô Đình Khôi 0988.677376 

08 H Mlen Mlô 0368.885393 

09 Trần Thị Phương Lan 0988.071116 

10 Nguyễn Thị Xuyến 0933.105577 

11 Nguyễn Đình Đạt 0982.644148 

12 Nguyễn Thị Thu Trang 0945.388842 

13 Phan Thị Thu 0976.426988 

14 Nguyễn Thị Bích Na 0914.641129 

15 Nguyễn Thị Khánh Duy Trợ giúp viên pháp lý - 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

số 2 tỉnh Đắk Lắk 

0839.430443 

16 Huỳnh Diệp Huyền Trang 0979.454103 

17 Ngô Tấn Hải 0979.329557 

18 Lê Thị Hồng Diễm 0373.262854 

19 Nguyễn Viết Đàm 0905.094985 

20 Võ Hoàng Ken 0866.464968 

21 Lục Thị Bảo Trân 0703.839497 
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22 Hồ Thị Như Hồng 0906.571619 

23 Nguyễn Kim Chi 0328.110180 

24 Trần Thị Như Thủy Luật sư - Văn phòng Luật sư Dân Phúc 

Địa chỉ: số 367 đường Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hòa 

0918.548873 

25 Bùi Thị Mỹ Huệ 0366.601928 

26 Nguyễn Thanh Mận 
Luật sư Công ty Luật TNHH Bảo Khánh 

Địa chỉ: số 38 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Tuy Hòa 

0903.572819 

27 Nguyễn Ninh 0935.944054 

28 Nguyễn Minh Thu 0905.693966 

29 Nguyễn Thị Khánh 0822.931135 

30 Nguyễn Tâm Hoàng 
Luật sư Văn phòng Luật sư Huy Hoàng 

Địa chỉ: số 1/1A đường Trần Cao Vân, 

phường Tuy Hòa 
0913.495420 

31 Lý Mạnh Dũng Luật sư Công ty Luật TNHH MTV 

Đường Lý  

Địa chỉ: số 22 đường Duy Tân, 

phường Tuy Hòa 

0916.097676 

32 Phan Hưởng 
0983.866163 
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